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THÔNG BÁO
Danh mục sách giáo khoa lớp 10,11,12 năm học 2024 - 2025


Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên: Số 725/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Số 699/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và môn Lịch sử lớp 10 (bổ sung) sử dụng trong cơ sở giáo dục phô thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Số 1037/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phô thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Số 877/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 và bổ sung sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Điện Biên từ năm học 2024-2025; 

Căn cứ Công văn số 1975/SGDĐT-KHTC ngày 23/7/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về tiếp tục chuẩn bị sách giáo khoa phục vụ năm học 2024-2025 trong các cơ sở giáo dục phô thông.

Nhằm giúp học sinh và phụ huynh thuận tiện, chủ động trong việc chuẩn

bị sách giáo khoa phục vụ học tập trong năm học 2024-2025, trường THPT Mường Luân thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 sử dụng trong năm học 2024-2025( Danh mục SGK lớp 10,11,12 kèm theo).
Trên đây là Thông báo danh mục SGK lớp 10,11,12 năm học 2024-2025 của Trường THPT Mường Luân./.
	Nơi nhận:

- Các Tổ CM, VP;
- UBND các xã địa bàn tuyển sinh;

- Phụ huynh, học sinh;
- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Trần Đình Quang


DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10,11, 12 NĂM HỌC 2024-2025
1. Sách giáo khoa lớp 12
	TT
	Tên sách( Thuộc bộ sách)
	Nhà xuất bản( Tổ chức, cá nhân)
	Lớp 

	1 
	Ngữ văn 12,  tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 12

	2 
	Ngữ văn 12,  tập 2(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 12

	3 
	Chuyên đề học tập Ngữ văn 12(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C2,3,4

	4 
	Lịch sử 12(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 12

	5 
	Chuyên đề học tập Lịch sử 12(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C2,3,4

	6 
	Địa lí 12(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C2,3,4

	7 
	Chuyên đề học tập Địa lí 12(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C2,3,4

	8 
	Giáo dục kinh tế & Pháp luật 12(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C2,3,4

	9 
	Vật lí 12(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C1

	10 
	Chuyên đề học tập Vật lí 12(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C1

	11 
	Hóa học 12(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C1

	12 
	Chuyên đề học tập hóa học 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C1

	13 
	Sinh học 12(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C1

	14 
	Giáo dục thể chất 12 - Bóng chuyền(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C2,3,4

	15 
	Giáo dục thể chất 12- Bóng rổ(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C1

	16 
	GDQP, AN
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 12

	17 
	Toán 12, Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)


	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 12

	18 
	Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 12

	19 
	Chuyên đề học tập Toán 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp12C1

	20 
	Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C1,2,3

	21 
	Công nghệ 12, Công nghệ Điện – Điện tử (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 12C4

	22 
	Tiếng Anh 12 (Global Success)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 12

	23 
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 12


2. Sách giáo khoa lớp 11
	STT
	Tên sách
(thuộc bộ sách)
	Nhà xuất bản
	Lớp 

	1
	Toán 11, Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 11

	
	Toán 11, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam


	Cả khối 11

	
	Chuyên đề học tập Toán 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B1,2

	2
	Tiếng Anh 11 Global Success
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 11

	3
	Ngữ văn 11, Tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 11

	
	Ngữ văn 11, Tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 11

	
	Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B3,4,5

	4
	Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B4,5

	
	Giáo dục thể chất - Bóng rổ 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B1,2,3

	5
	GDQP, AN
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 11

	6
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 11

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B2,3,4,5

	7
	Lịch sử 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 11

	
	Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B3,4,5

	8
	Đia lí 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B3,4,5

	
	Chuyên đề học tập Địa lí 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B3,4,5

	9
	Vật lí 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B1,2

	
	Chuyên đề học tập Vật lí 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B1,2

	10
	Hóa học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B1,2

	
	Chuyên đề học tập Hóa học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B1,2

	11
	Sinh học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B1,2,3,4

	12
	Tin học 11, Định hướng Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B3,4,5

	13
	Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 11B1

	14
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 11


3. Sách giáo khoa lớp 10
	TT
	Tên sách( thuộc bộ sách)
	Nhà xuất bản
	Lớp

	1
	Ngữ văn 10, Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 10

	
	Ngữ văn 10, Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 10

	
	Chuyên đề học tập Ngữ văn 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A3,4

	2
	Toán 10, Tập 1
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 10

	
	Toán 10, Tập 2
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 10

	
	Chuyên đề học tập Toán 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	 Lớp 10A1,2

	3
	Tiếng Anh 10 Global Success
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 10

	4
	Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A3,4

	
	Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A1,2

	5
	GDQP, AN
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 10

	6
	Lịch sử  10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 10

	
	Chuyên đề học tập Lịch sử 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A3,4

	7
	Địa lí 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A3,4

	
	Chuyên đề học tập Địa lí 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A3,4

	8
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A3,4

	9
	Vật lí 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A1,2

	
	Chuyên đề học tập Vật lí 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A1

	10
	Hoá học 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A1,2,3

	
	Chuyên đề học tập Hoá học 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A1,2

	11
	Sinh học 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A1,2,4

	
	Chuyên đề học tập Sinh học 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A2

	12
	Tin học 10: Tin học ứng dụng

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A2,3,4

	13
	Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Lớp 10A1

	14
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Cả khối 10
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